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TRUY VIÊN 


IN LAN THỨ BA 


IMPRIMERIE de QUINHON 
QUINHON ( Annam ) 


LỜI BAO 


Ai nấy đã biết nước Nam xưa phuc 
quyền nước Tàu, cho nén việc giáo hoá 
lễ nghỉ bây giờ đều tùy theo nước Tàu 
thầy thay. Bói đó cho nên việc học hành 
thi cử cũng noi các sách Tàu ; và Annam 


đời ấy sách vở cũng không, chữ ngài në 
có, cho nén moi sự thông minh người. 
Annam khi ấy thì chủ nơi sách Tàu hết 


thay. Vì vậy mà người Annam đã nhiễm 


lấy lý sự cốt cách bởi trong các sách Tàu, 
đến đỗi khi nói việc gì hoặc làm một bài 


nào, mà có trưng một câu sách nho vào 


đó, thì ai nấy cũng lấy làm văn chương 
lý sự. Song ta phải biết chớ lầm ; việc 
dùng sách vở cũng như dùng của ăn : 


phái xét của độc của hiền, chẳng phải 


xem qua bề ngoài mà tưởng là ăn được cả 
đâu ; bạ chỉ ăn nấy ắt không khỏi mang 


ES «ăa: huc bất tri ky vi. Dùng sách cũng 


vậy, đừng tưởng mỗi câu trong sách Tàu 
nói là trúng cả đâu. Vi chưng những sách 
ấy cũng là bỡi tài trí вас quân tử bên Tàu 
đã chép ra ; mà các quân tử ấy cũng là 


wA TANE 


người dương thé như ta, cho nén nói | | 


cũng có đều sai đều trúng,chớ không ` 
phải là trúng hết đâu, vì cũng có nhiéu _ 
deu các ông ấy không biết, hoặc biết chưa ` 


' minh, như có lời thầy Phu-tử, là quân tử 1 | 
danh sư bên Tàu, đã nói rằng: Thánh ` 


nhon hữu sở bãi tri, dầu bậc thánh nhon ` 
cũng có đều không biết. Vậy đời nay ta ` 
xem các sách Tàu, như Tứ thơ, ngũ Kinh, 4 
van vân, cũng có nói nhiều đều hay chúc; ` 


song chớ tưởng rằng đạo lý cang thường ` | 


phải tìm bói noi các sách ấy. Vanéu các | 
sách ấy có nói lời gì chẳng hap đạo ly ` 
cang thường, thì ta đừng vịn lấy đó mà . 


cưỡng đàng ngay lẽ chính. Ấy tôi phân ` 
trần mấy lẽ cho ai nấy dàng hay. Sau nầy | 
trong mấy bài Thận chung truy vién, càng | 
các bai diễn thuyết khác, nếu tôi có trưng ` 


đến sách nho, hoặc câu nào bỡi quân tử ` 4 


ngoại dao, thi chẳng phải là vi lời các | 
sách ấy mạnh lý hon Kinh thánh, hay là | 
vì các sách đạo đâu ; song kéo có kë nghĩ ` 
rằng : Tw gia khống, tự gia vi chứng, nên | 


tôi làm thỉnh các lẽ trong sách đạo,chỉ | 


luận theo lé tự nhiên và mượn lấy chứng 
_ quân tử ngoại đạo mà phân giai thị phi, 
tổ bày khúc trực, cho ai nấy phan cầu 
chư kỷ, đừng liều mình паш chi trung, 
kẻo đến cùng hối nhi bất cập. 


. THẬN CHUNG TRUY VIỄN 
BÀI Tat I \ 


Làm nguoi suy tôt: xét xa, 
mới nén quán tir, mới là tru'o'ng phu 


Phàm người đời sinh ở thé, thế tai 
cũng phải nghi đến sự đời; bằng ở đời 
chi hay như thể, mà hận thế thé nào 
chẳng hay, thi hoá ra nhon dit cầm thú và 
di, Loài người đã cho chữ rằng : Van våt 
chỉ linh, là thiêng sáng hơn hết mọi loài, 
thì 12 nào đề mình nén như cầm thú ? D& 
có trí khôn đề xét thị phi, đã có lương tâm 
biết suy phước lội, thì lë nào án ở như 
Í chang biết xét biết suy, sống đời như 
К không phước không tội ? Bởi đâu mà lập 
ra luân lý cang thường, boi dau mà có 
nhơn nghĩa, lễ, trí, tín ? Âu là cũng vì dag 
— nhơn van vá! chi linh, cũng vi nhon dữ 
- elim thú hữu biệt ? 

Í Đời nay dudc văn minh giấp giới 
_ khắp nơi, chuông phong hoá rung kéu 
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đòi xứ ; kẻ thì khoe mình đã tấn bộ văn 
minh, nợi lại nghĩ rằng đã më mang 


phong hoa. Song còn e rằng: Văn minh ` 

mà lễ chưa minh, phong hoá mà tục chưa ` 

hoá, nghĩa là sự thông minh, tài trí cơ <4 
xảo ở đời, thì đã tấn bộ thiệt ; nghề buôn < 
bán, cita nhà, phố xá ngó cũng mở mang ` 

thiệt, song lé nghi với những Dang minh 1 
phải giữ, mình đã minh chua? Nëu chưa, ` 
thì ấy là Văn minh mà lễ chua minh. Cita © 
nhà rực rb, phó xà vên vang, biết đãi ` 
khách cho dep mặt đắt hàng, biết giúp “ 


chủ cho té tiền ra bạc ; song bề khàc kỷ 
iu thân, su nết na đức hạnh, mình có lo 


giáo hoá mình, cùng giáo hoá cho cita 1 
nhà mình không ? Nếu không, thì đó là 4 

phong hoá mà tục chưa hoá. Làm con | 
người phải nhớ cau: Tự (hiên tử di chi ` 
w thi nhơn, nhứt thị giai di tu thánvibón: ` 
Từ vua chúa dẫn xuống thứ dân, đềulấy < 


su tu than làm cán bón. Nếu cán bón bó 


phe, tram việc dầu thanh vượng cũng E. 
chẳng được chi: Воі đó dầu văn mình 4 
tán bộ, dầu trí hoá mở mang, mà nẻo tu ` 
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thân tìm chưa tới, đàng khắc kỷ hãy còn 
xa, thì khi chết đoạn cũng là vô lỗi. Vô 
lối đã xong, lại cũng vô hàng, vì chẳng 
du dáug vào hàng thần thánh, ching lên 
dáng chốn cõi tho thường sinh. 

Ấy là hữu tài bữu tri mà hoá ra vô lối 
vô hàng, giai do cũng vì không biết thận 
chung truy viễn, nghĩa là không biết lo 
cho tột, xét eho xa. Chỉlo vinh ba phú 
qui ở đời, mà không nghĩ đến phận sau : 
ấy là lo không tột. Chỉ xét lên đến ông bà, 
chỉ suy qua đời hiện tại ; còn xa hơn nữa, 
thì không truy tới, ấy là xét không xa. 
Vì vậy dầu vän minh tấn bộ, mà chính 
lộ chưa minh, chính lộ chưa minh ắt phải 
lạc ; lạc khi sống còn thế trở lui, lạc khi 
chết nan phương lùi lại. 

Vậy hỡi người, hay lo thận chung 
truy viễn. 

Thận chung truy vin ấy là câu, 

Đã học phải suy, mới khỏi sầu, 

Xét thấu căn do, đừng xét cạn, 

Dò cùng bồn mạt, mới dò sâu, 

Sống rày nhắm mắt không lo tới, 

Thận chung-2 
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Thác đoạn mất hồn biết cay dau, 
Vậy hỡi ai ai, tua kíp liệu, 
Ấy đều đại hệ, phải lo âu. 

Bàr THỨ II 


Vér mày ré ngút ngó tró'i xanh, 
ré bui phát gai tim Dao cá. 


Minh nhon quân tử phải xét thị phi, | 


chớ tưởng Bao chỉ cũng là dao. Kẻ tưởng 
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rằng : Đạo nào cũng là tốt cả, không dao ` 


xấu, thì kë ấy chưa hiều Đạo nghĩa là chi, 


mà cũng chưa suy đạo bởi đầu mà đến, ` 


Kẻ ấy nghĩ rằng : Đạo nào cũng day the 


cha kính mẹ, yêu người, làm lành lánh ` 
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dit, cho nên đạo nào cũng là tốt. Kẻ ấy 
lại ngờ rằng : Giữ các đều đó cho chỉnh 


dinh, cho siêu độ tấm thân, thì đủ mà | 
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thấy nước thiên đàng. — Thật Кё nghĩ... 
làm vậy cũng vì chưa dụng câu Thận | 
chung truy vién, chua suy cho tôt, ` 
chưa xét cho xa. Chưa hiëu đạo là chỉ, 4 
thì mộ đạo làm sao được ? Chưa phân < | 


E 


Sige Si 


biệt lành dir, thi làm lành lánh dữ duoc 
sao ? Thiên đàng là chi không biết, có 
mấy thiên dàng по hay, lẽ dau dám quyết 
ring giữ dao nào cũng lên thiên dang 
dáng ? Người khôn ngoan hé sự gì 
chua minh, thi không dám liều minh 
tự quyết. 

Sách nho có câu ràng: Bat vân оӣ di 
đồ thanh thiên, tiễn kinh cức nhị tầm dai 
đạo, nghĩa là vén mây ré ngút ngó trời xanh, 

“тё bụi phát gai tìm đạo cả. Ау là nói bóng 
cho ta hiều phải chịu khó truy tầm biện 
bạch lắm, mới tìm ra chính đạo duoc; 
vì Đạo chính thì là bỡi trời ban xuống, 
như lời sách TRUNG-DUNG nói rằng : Minh 
: Dao chi bồn nguyên xuất w thiên ; nhưng 
' bỡi nguời ta theo tình vật duc mà bày ra 
- môn nọ đạo kia, nên như mây mưa ám 
|. trời xanb, làm cho nhiều ké chang thấy 
rõ Đạo lành ban xnống. Trăm nố dị đoan 
-ebẳng khác nào gai gốc lánbui choán bờ, 
làm cho đạo cả khuất thân chịu vậy. 
Song minh nhơn quân tử biết rễ ngút vén 
-mây, biết phát gai xủi có, nghĩa là biết trừ 
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khử сас nó đạo tà mà tìm cho được 
đạo chính. Đạo chính ở giữa các đạo tà 
cũng như hoa thơm kia ở giữa bụi chông 
gai, phải chịu khó phát chóng gai móitim ` 
tới nơi đạo cả. Chông gai ấy thì có nhiều, < 
mà đạo cả ấy có một mà thôi. Vì chưng đạo < 
ấy bởi trời ban xuống, đề dạy ta biết... 
dàng thờ Đấng ngự trên trời. Ay là Đấng ` 
sang tạo càng khôn, ấy là Đấng báo tồn “` 
vạn vật ; cả bầu trời đất minh mông, chi 
có một Đấng ấy cai trị sửa đang,cũngnhư < 
trong nước chỉ có một vua binh quyền 
thống trị. - 9i 


Vi vậy sách nho gọi Đấng ấy là Thượng 1 
Đế ; trong nước hoàng dé chỉ có mót,át ` 


trong thiên ha Thượng Để chẳng lễ có hai; 
mà Thượng Bë không hai ắt là Đạo chính ` 


cũng phài có một. Vì chưng đạo nào | 
không thờ Đấng Thượng Đế ấy, haylà | 


thờ mà không nhằm cách kiều nhu Ding 1 
ấy lưu truyền, thì không lề nói là Đạo 4 


chính được. Dân nào bỏ vua mình mà 3 || 
thờ người khác, thì lẽ nào dáng kê là | 


trung thần ; mà hé đã bất trung, thì lẽ nào. Я | 
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dáng vua ban thưởng ? Cũng một lẽ ấy kë 
nào chẳng thờ Thượng Đế, mà thờ vị nào 
khác, thì at là không lẽ mà lên thiên đàng 
đăng. Dẫu biết thờ cha kính mẹ, khắc kỷ 
ái nhơn, hoặc làm lành lánh dit mấy mặc 
lòng, mà vì đã bất nghĩa cùng Thượng- 
Đế, thì cũng không ai ети dàng, như lời 
thầy Phu-Tử rang: Hoạch lội ш thiên vô 
sơ đảo. Ра vô sở đảo mà nói rằng lên 
“thiên dàng được sao ? Ké không thờ 
"Thượng Đế, lại lập đạo cho người ta thờ 
mình, át chẳng khỏitay Hoàng thiên chấn 
nó, thì lé nào kẻ ấy sắm được một thiên 
đàng khác mà thưởng những loạn thần 
theo mình sao ? Vậy Đấng Thượng Đế 
có một, đạo có mót, thì thiên đàng cũng 


"сб một mà thôi ; ai bày ra đạo nào khác, 


xưng có thiên đàng nào khác, thì là hoặc 
thế vu dân mà chớ. + 

— Chữ Đạo luận theo nghĩa thi có nghĩa 
là Đàng, vì là chính đàng đưa ta lên thiên 
đàng, Đấng Thượng Để là mục đích ta 
phải nhắm thẳng về đó, mới trông tới nơi 
thiên đàng ; nếu ai nhắm đàng khác, 


2238 Na. 


chẳng theo mục đích ấy, àt là chàng 1 Е. 


trúng, không lagi. Chữ dao luận theo nét 
chữ, thì có chữ (hủ là đầu và chit xước, 
nghĩa là va đi và đứng, ấy nét chữ dao 
cũng chỉ rõ dầu đi dầu đứng, dầu sống 
‘dau chết cũng cứ một đầu. — Boi đó có 
lë nào mà bày ra nhiều đạo được ? 

Bây giờ ta còn phải xét cho tột. Đấng 


Thượng Đế ấy là ai ? Trong sách nho ` 


các đấng hiền nhơn xưng Đẳng ấy là 


Thượng Để, hay là Hoàng Thượng Bé, ` 


Hoàng Thiên, h. 1. Thiên. Thầy Châu-Tử 


giải rang : Thượng Đế gid, Thiên chí Chúa. 
të dà, nghĩa là Thượng Bé ấy là Chúa cai: 


quản cả trời đất. Bên giáo mượn hai chữ 
Thiên Chia mà gọi Đẳng ấy thì cũng hap 
như lời chú của thầy Châu-Tử. 

Vốn Đấng ấy là vô thanh vô xú, hạo 
đẳng nan đanh, lấy tên nào mà gọi Người 
cũng chẳng xứng; song lấy tên Thiên 
Chia mà gọi thì càng rõ hơn, và càng chi 
oai quyền phép tắc Người hoa ; nên bên 
giáo đã mượn lay tên ấy mà cũng đồng ý 
như tên Hoàng Thiên, Thượng Đế, v. v. 5 


anes | aswa 


T lại cũng đồng chi một Đấng Chúa të chi 
T tôn, sinh thành vạn vật. 
| Vậy Thiên Chúa chang phải là người 
— dương thế hay là môt vị thần thánh nào 
f đâu, bèn là Chúa cả moi loài mọi vật 
Í thay thay. Cho nên ai chẳng thờ Người 
Í thì bất ngãi, chẳng giữ đạo người thì bất 
Í trung, vì có một mình Người là vị dáng 
| thờ, có một đạo Người là chính dao, còn 
— сае đạo khác làm sao, thì hãy xét lấy đó, 
ị Vén mây rễ ngüt ngó trời xanh. 
Rẽ bụi phát gai kiếm đạo lành : 
Đạo xuất w thiên đà tó ro, 
Giáo lai phd dia cing dành rành, 
Ly vô nhị thi ai không biết ? 
Sự hữu chon nguyên thé đã đành, 
Vay hãy thành tâm theo đạo chính, 
Sống ray an phận chết càng vinh. | 


BÀI THỨ III 


Hé xem quả, liền biết cây : 
Hãy suy sự đạo, moi hay chánh ta. 
Đấng Tạo hoá sinh loài người có com 


MUN Re 


mát lỗ tai, lại có tâm tình trí hoá, dé xem | 
nghe việc bé ngoài, rồi hồi tâm lại mà | 
ibüm nghĩ cho xa hon; đừng nghe như 4 
nghe, thấy như thấy, kéo mang chirráng : | 
Tâm bất tai: Hë hữu tâm, thì phải dụng 4 


tâm, mới xứng loài trí giác. Trong mọi sự 
đều phải như vậy, huống những trong 


việc dạo, là đều trong né cho số phận loài 1 


ñ 


người, nếu không suy cho tường chon | 


giả, chẳng xét cho rõ thị phi, åt đến tiet ki. | 


nan phjrong thối hối. 


Có chữ rằng : Đạo bát vičn nhon : Dao | 
không ở xa người ta, vốn người tađều ' 
hướng chìu về sự đạo, cho nên khắp thiên 4 
hạ, bất luận là những nơi đã giáo hoá văn M 
minh, bát câu là những chốn còn qué | 


mùa mọi ro, ai nấy thay đều có một dao, f 


nỗ đạo nầy thì đạo khác: Kẻ thì phụng 43 | 


thờ Tniên Chúa, song có người lai thờ 


Lão-tử, Thích-Ca, có kẻ thi thờ ông bà ' 


cha mẹ ; vã có người lại thờ giống nọ vật š 
kia, nhu voi, cop, mèo chó, v. v. Ay bôi | 
lòng người ta hướng chiu về sự dao; 4 
mà khi chưa gặp dáng đạo chính, thì sa І 
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lac vào dao nay dao nọ, xem ra như không 
xét, song that là đều phải suy. Có lễ nào 
mà nói rằng : Thờ chi cũng nên cả ? Nếu 
khóng nói dáng như vậy, at phải nói ? 
Trong các đạo chỉ có một đạo chính mà 
thôi, như đã diễn trong bài trước nầy. 

_ Vậy đã nói rang : chi có mót đạo 

''hién-Chüáa là đạo chính, ý làm sao, thì dá 

phân giải, song nay còn th3m nhiều ft lời 

cho đẳng thằng khúc trự:. Lua 1б! xem 

biên, người hiền xem tướng. Vậy hãy xem 

các việc trong Đạo Thiên-Chúa, xem lễ 
nghỉ, qui củ, luật lề trong dao, xem cách 

ăn nét ở con nhà cỏ dao, v. у. ; thì lite 

hiều đạo 4v là làm sao ? Dau có người bda 


· đạo ăn ở không ra chi, hoang đàng trộm 


cướp hay là làm sự gì quiy nhu vậy, thì 
chẳng phải phép đạo cho nó ап ở như 
vậy đâu, bèn là tự tánh nó, nó loi phép. 
đạo mà ra hư hốt như vậy. Kìa xem đạo 
nào có lễ nghi, luật phép hẳn hoi như 
đạo Thiên Chúa ? | 
Đạo ấy giáo hoá làm cho đâu đó ra thuần 
phong mi tục: Khi xưa bên Áu-chàu; 
Thận chung-3 


an oriB ae 


bên Á-my cũng có noi moi то dit dẫn, hư 
nét cüng làm nhiéu déu tai quái ; song tir 
khi dà hoc dao Thiên-Chúa, thì người ta 
mới cải dữ về lành, và phong tục càng 
lâu càng ra thuần hậu, lại bề giáo dục, 
nghiệp sinh nhai cũng tấn phát. Mà hễ 
nơi nào Đạo Thiên-Chúa chưa tới nơi, 
hoặc đã tới, mà người ta không noi giữ, 
thì những nơi ấy bề phong hoá lắm đều 
khuy khuyết, việc ăn làm cũng chẳng mở 
mang. Trong Đạo Thiên-Chúa có phầm 
trật hẳn hoi đề lo bề sửa sang giáo hoá, 
cho ai nấy biết làm lành, lánh đữ ; có lễ 
nghỉ nghiêm chỉnh, cho việc thờ phượng 


được rỡ ràng ; có khuôn phép luật lề, cho. 
thượng hoà hạ mục. Mọi lễ trong đạo đều - 


có can do bằng chứng, đều hap lễ tự 
nhiên, lòng tin làm sao, ngoài xưng làm 
vậy, chẳng phải diện thị bối phi, mà phỉnh 
phe thiên hạ. Đạo nguyên bởi trời nên 
cũng có phép linh thiêng, làm cho người 
thang được tình vật dục, mà ăn ở như 
thần tiên. 

Đạo ngnyén bỡi trời nên cũng có sức 


“ 
à 
^ 

`, | 


thần hiệu làm cho người ta lướt moi nỗi 
gian truân, đành xá thân thủ nghĩa, Đạo 
nguyên boi trời nên sức duong thế khôn 
nỗi phá tan. Kìa xem lịch sử các nước, 
từ bên La-mã dẫn đến Triều Nam, biết 
mấy đởi vương đế đã xuất quyền dụng 
lực quyết làm cô cho cụt giống tiệt nói, 
song Đạo Thiên-Chúa cứ một bề tấn phát. 
Phải chi đạo nào khác phải hành bà bắt 
bó như vậy, at tiệt nói cụt giống đã lâu, 
vi không phải do thiên tự xuất. Suy qua 
mấy lé đủ hiều Đạo Thiên-Chúa là dao 
chính, là Dao nguyên xuất ư thiên, là đạo 
` các nhon hiền xưa đã giữ, song vì thuở 
ấy Thượng Bë chưa giáng trung vu hạ 
dân, nên chưa truyền dạy cho rõ ràng, 
chưa lập thành qui củ như bây giờ. 
Vậy ta muốn noi dấu nhơn hiền, thì 
hãy đi Đạo Thiên- Chúa, đó là Dang đưa 
ta lên chốn thiên cù vinh phước. 
Thiên cù vinh phước chốn tiêu đao, 
Đạo chính phải noi mới đặng vào : 

_ Xem quả liền hay cây xấu tôt, 
Suy người ắt biêt đạo làm sao ; 


fie, | san 

Kia xem Đạo Chúa đà khôn vi. 
| Dầu phải phong ba cũng chẳng nao : 
Vậy hãy vàng nơi theo Đạo Chúa, - 
Mới trông hưởng phướs chỗn thiên tao, 
Bài THỨ IV 
Trên tró'i có Đấng linh thiêng 
vô thanh vo xu, vô bién, tu thành. 


Trong tứ phương thiên hạ tự cd chí 
kim, hễ ai sinh ở thế, cho đầu làm ông. 
nọ bà kia, cũng là người đương thé, như. 
lời thầy Mạnh Tử rang; Phủ phi tận nhơn ` 
chi tử dư 1 № phải cháag mọi người thầy. 
đều bỡi loài người mà sinh ra sao ? Bởi. 
đó dầu ai có tài nắng công linh mấy mặc. 


lòng, thì nhơn loại cũng cứ còn nhơn loại, 
chẳng có lë làm thầu phat đề cho người ta 
thờ phượng được. Kẻ thờ làm vậy, thì 


chẳng thận chung truy viễn: Кё có đức 


trọng công dày, ta đem lòag ton kính cũng 
phải lắm ; còn chí như thờ kính ntur 
vị thầa tiên, mi quêa Dang cầm quyền 


tao hoá, thì thật là đều cạn xét, chẳng. 
| phải suy tôt tim xa. 
| B Vay suy tôt tìm xa, là truy cho thấu 
= trên trời, tim cho cùng thé giới. Trong 
-Kinh-thi có câu rang: Thượng Thiên chi 
lãi vó thanh vó xu : trên trời có một Đấng 
không tiếng không mùi, nghĩa là Đấng 
thiêng liêng, mắt xem không thấy, tai 
nghe chẳng đặng, như lời sách Trung- 
Dung day rõ ràng : Thi chi nhi bãi kiến, 


|. thỉnh chi nhi bát vän. Dầu là không thấy, 


cũng chang nghe Đấng ấy được, song 
Đấng ấy hằng thông minh sáng lang, soi 
khắp trên trời, sáng xuống dưới đất, như 
lời Kinh thơ rằng: Minh minh thượng 
thiên, chiếu lâm ha thồ : Sáng rõ trên trời, 
soi xem dưới đất. Nơi khác lại rằng : 
Giám vu nan phương, Người xem thấu 
muôn phương thiên hạ. Bỡi đó thầy Châu- 
Hi nói rằng : Thiên chi thông minh vó sở 
bất cập : Bang ngư trên trời thông minh 
sàng láng, chẳng có nơi nào mà người 
chẳng {һап soi. Ay trong sách nho hién 
nhơn đề lại đều chép đành rành như thế ; 
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mà các quần tử ngoai giáo bën Tay cũng 
có chép như vậy. Ông Cicéró ring : Ai 
dai đến đỗi xem lên trời mà không biết có 
Chúa ? Ong Democraté rang: Ai tin có 
Chúa xem thấy mội sự, thì dầu chắng 
chuéng ching lén cũng không dám phạm. 
tội. Ông Valêriô rang: May làm quấy 
hay là đầu mầy tơ tưởng sự quấy, thì cũng 
chẳng giấu Thiên-Chúa được. Ông Sene- 
ca nói ; Chẳng có sự gì giấu kín được 
Thiên-Chúa. Ấy là những quân tử ngoại | 
dao da có lau đời trước, ma cũng biết rõ 
có một Đấng linh thiêng, vô hình vô 
tượng, mà chí thánh chi minh, cai quan 
mọi loài, chiếu soi thiên ha. Các ông ấy 
biết dáng làm vậy, thì không lạ chi, vi hé. 
là minh nhon quân tử, thì biết vat Аи 
bón mat, sự hita chung thi, không lé có sở 
nhiên, mà không có cố nhiên, nghĩa là sự 
gì đã có ra, thì âu phải có kẻ làm ra, một 
vật nhỏ mon như cái kim, không thợ làm, 
thì kim cũng không có. Nay ca cuộc can 
khôn, cả bầu thế giới, công việc cả thề đã 
nguy nga, lại thường ngày xây vần theo 
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dó số, chang sai giây phút, không chậy 
tơ hào ; nếu không có một Ding cao tài 
phép tắc gầy dựng quản cai, thì làm saø 
cho thành như thế ? — Vậy phải kết một 
lời như quán tử Ciceró rang: Boi các viéc 
Thién-Chüa lam, thi chúng tôi nhin biết có 
Ngưởi. Đã biết có một Đẳng tạo thành 
vạn vật, at phải tat da thờ Người thì mới 
phải. Xét như vậy mới gọi là suy tột xét 
xa, mới trọn câu Thận chung truy viễn. 

Trên trời hẳn có Đấng linh thiêng, 

Tác tạo càn khôn có đủ quyền. 

Thống trị tử phương nhàn tự tại, 

Bảo tồn vạn vật lạc vô biên. 

Thi ân báo thưởng người trung nghĩa, 

Chấn nộ nghiêm trừng chúng tội khiéa; 

Người hổi ! kíp lo tìm đạo chỉnh, 

Thành tâm phụng tự Đấng chơn nguyên, 

— t= 
BÀI THỨ V 
Nko ейи hoạch tội w thiên 

khóng thó* dao Chúa, khán nguyền cùng ai ? 


Vậy đã biết rang trên trời cójjmột 
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Đấng linh thiêng! hàng sinh thành bảo 
tồn vạn vật. Đấng ấy vô thanh vô xú, mà 
loàn thiện toàn năng. Đấng ấy là Chúa 
ié chi tôn mọi loài đều phải thành tâm 


kính phục. Hễ không thờ Đấng ấy mà . 


thờ quấy tin vo, thì tội ấy nan phương 
đào thoát. Lời thầy Phu-tử nói: Hoạch 
lôi w thiên vô sở dao là đó, dẫu hết lòng 
khan vai cùng but nọ thần kia cũng là 
luống công, vì là vô sở đảo. Tên dân đã 
phản nghịch eùng vua, dầu nó hết lòng 
trung cùng bá quan, thì cing cho là đồ 
bất nghĩa, đến khi vua khép án, thì nó 
chẳng kêu đến cùng ai được. Xét đẻ mà 


coi ké chang thờ Thiên-Chúa ау là hoạch. 


tội ư thiên, thì biết cầu cùng ai cho khói 


tội ? Hoạch tội, vì Đấng phải thờ mà chẳng  “ 


thờ. Thầy Châu-Hi rằng : Thiền chỉ thông 
minh... bát khá bát kinh dä, nghĩa là 
Chia Trời thông minh sang lang không 
lë mà chẳng tôn kính Người. Trong Kinh 


thơ cũng nói rằng: Du bat thuận thiên | 


quyét tội dug quân, nghĩa là nếu tôi chẳng 
vàng lệnh Chúa Trời mà thờ Người, thì tội 


2 ne 


x 1 ấy Người cũng sẽ phat cho cân xứng. Vay 
“  ké tin vơ thờ quấy mà chẳng thờ Thiên, 
. nghĩa là Thiên Chúa, thì tội ấy vô sở đảo, 


__ biết cầu cùng ai cho khỏi tội, biết kêu cùng 


. ai cho khói rạn ? Tội nào cũng phải phat, 


__ huống lựa là tội chẳng thờ Đấng chon 


nguyên : Vì có Đăng ấy thì mới có thiên địa 
thần nhon, có Bang ấy thì mới có ông ba 
cha mẹ mà sinh lần xuống đến chúng tôi ; 
nên nếu chúng tôi bó Người mà thé vị 
nào, thì hãy nhớ câu hoạch tội w thiên vô 
sở đảo. Dầu niệm phật mấy ngày, dầu làm 
chay may dam cùng là vô sở đảo. Vì chỉ 
có một Đấng chơn nguyên, thì chỉ có một 
Đấng ấy cầm quyền thưởng phạt. Người 
hàng có đời đời, lưới trời ngó sưa sưa 
mà chẳng lọt ; cho nên đầu đời nay chưa 
thấy phạt, chớ tưởng rằng tội ác đã luột 
thân ; nhớ câu : Thién ác đảo đầu chung 
hitu bdo. | x 

Cau chung hữu báo sách còn ghi. 

Lơ lửng lửng lơ chẳng kịp thì : 

Hoạch tội tr thiên vô sở đảo, 

Hành tàng hư thiệt tự gia tri. 


EI SEE. 


BÓ trời chàng doái, nau phuong vai, 
Đến buói làm nguy, hết nước suy. 
Người hỡi ! kíp toan tìm nẻo chính. 
Sống rày gởi xác, thác vinh qui, 


BÀI THỨ VI 


Làm người sinh ky tử: qui 
_ sống ray gó'i xác, thác đi себп nào ? 

Người đời mắng lo theo cuộc thế, việc 
phần hồn chẳng sả, đàng đạo lý không 
suy, giai do cüng vì khuất chữ than chung, 
lại cũng chẳng dùng đến câu truy viễn, 
Sống thế hay thế, chết rồi mặc thây, đó là 
không biết thận chung ; ở đời hay đời, 
thân sau mặc kiếp, ấy là chẳng suy câu 
truy viễn. Làm người như thế, thé chẳng 
xứng người : loài cầm thú muôn chỉm, 
trí khôn chẳng có, nó sống hay sống, chết 
hay chết, ấy sự đã đành, nên nó ching 
biết sự lành, cùng chẳng hiều đều đữ. 
Mà nhơn loại có tam cang ngũ đức, có 
tam tư thất tình, biết câu tác thiện, nhớ 
chữ tồn (âm, há đâu chết như giống phi 
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cầm, lé nào sống to loài thu thú ? Nếu 
người như vật, thì cần gì phải khuyên 
lành ran dit, cần gì phải tác phước lập. 
công ? Nếu tác phước lập công mà không 
có thưởng, thi ai thèm chỉ tac phước, аі 
si chỉ lập công ? Nếu vi phi hành quái, 
mà chẳng thấy nghiêm trừng, thì ai sợ 
chỉ vi phi, ai dë chỉ hành quái ? Bởi vậy 
nên sách mới nói rằng : Thiện ác nhược 
bát báo, can khôn tất hitu tw: Nếu sự 
lành sự dit không có thưởng phat, thì Trời 
có bụng thiên tư, chẳng phải là liém 
chính. Ay đã chắc lành dữ phai eó thưởng 
phat, nhưng chúng tôi năng thấy nhiều 
người khiêm từ đức hạnh, mà trót đời 
những gặp gian nan; lại nhiều kể ngỗ 
nghịch ác tang mà hang được nhiều đều: 
sung sướng. Suy đỏ thì đã rõ đời nay 
chưa có thưởng phạt, thế tất phải có. 
thưởng phạt đời sau, thì mới cho là hiệp 
lý. Bói vậy nén sách mới nói rằng: Sink 
ky tử qui, sóng gói chết về ; về mà lãnh 
phần thưởng hay là phần phạt tùy phước 
tội đã làm khi còn sóng. Cho nên dà ró 
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hai nơi về, hai nơi &y trong thánh giao 
gọi là Fhién đàng và hoà ngục: Thiên 
đàng muôn đời vinh phước thưởng kể 
lành; hoả ngục muôn kiếp trầm luân phạt 
kẻ dữ. Dữ lành sống rày không xét, phước 
nog lúc ấy sẽ hay. О hô ! Bối nhi bất cập | 
Sống rày gởi xác chốn trần gian, 
Thác đoạn hai nơi có sẵn sàng : 
Thói dữ chẳng chia về Рой ngục, 
Việc lành chuyên luyện thưởng Thiên 
[ đàng, 


Câu chung hữu bảo nào u ám ? 
Chữ mật nan đào hẳn rõ ràng. 
Đạo Chúa ve vời đàng tac phước. 
Sống rày vâng giữ chết bình an. 


— he 
Bàr THe VII 
Làm người thì phải biết Trời. 

Sóng không lo biết, chết nồi khốn thay! 
_— Sinh làm người trí không nhiều thi 
it. Dầu không học cũng có hành ; tuy không 
hành được như những người bác học, 
song cũng hành được theo lực tâm linh. 
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Vi chưng vốn ai cũng có tâm linh, ma bai 
có tâm linh, thì cũng biết suy biết nghĩ, 
chẳng phải như loài cầm thú, chẳng phải 
như giống côn trùng: Vốn nó vô tri vô giác, 
chỉ hay vận động chỉ biết uống ăn. Tuy 
có đồi loại, xem ra ngó khôn, tập được nó 
đều kia sự nọ. Song nó chẳng biết suy 
chơn giả, chẳng xét được thị phi ; chẳng 
biết lo mai tính пабі, không hay nghĩ trước 
xem sau, cho nên câu Than chung truy 
viễn không làm ra dé rin day nó. Vậy thì 
đề dạy ai ? — Âu là đề dạy con người, vì 
con người biết suy lẽ, biết dùng sự đã 
biết mà học đến sự chưa minh, biết văn 
nhứt di trí thập. Như lời trong sách Đại- 
học rang: Mac bất nhơn ky di tri chỉ lý, 
nhỉ ích cùng chỉ. Nghĩa là bất kỳ sự gl, 
hé ta dùng lë ta đã biết mà suy tới, thì 
cũng tới nơi được: Vì våt hữu bồn mat, sử 
hữu chung thi, vật gì cũng có gốe có ngọn, 
việc cũng gì có trướccó sau. Ây lời sáehnho 
đã dạy đành rành như vậy, người nho giả 
mà còn muốn giả lơ sao ? Vật hữu bồn mạt, 
thì nhơn vô bën mạt được sao ? Vậy đầu 
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nhơn dầu vàt,thicüng đều có cắn nguyên, 
không phải là tự thành tự tác. Ai nấy 
cũng biết cba sinh con, ông sinh cha, сб 
sinh ông, cứ như vậy mà lần lên khói 
cao, tang, cố, 10, at sẽ gặp một dáng tự: 
hữu tu thành. Ta biết đến ông bà cha mẹ, 
mà không lo tim cho đến nguyên tki sao? 
Thay Phu-tử rang: Nhơn tri nhơn, bat 
khả di bat tri Thiên. Ngbia là vì da biết 
người, thi không lé mà không biết Trời. 
Ta biết mình là người, biết mình ở đời 
có luân lý cang thường, có nhơn, nghĩa, 
lễ, trí, tín, mà không truy cho đến Đấng 
chơn nguyên, thì còn chỉ nữa là lễ trí, 
còn chỉ nữa mà nghĩa nhơn ? Thầy Mạnh- 
tử rằng : Tôn Ку tâm, dưỡng ky tánh sở di 
sự (hiên. Ấy các ding hiën nhon biết giữ 
lòng thành tanh 1!6t mà thở Trời, ta ray 
không lo bắt chước như vậy, thì miệng 
đừng ngâm sách hiền nhơn làm chỉ 
Nhưng phải biết các hiền nhơn đời ấy 
tu thánh giáo, mà chưa tường thánh giáo, 
nên nhiều đều còn khuy khuyết, nhiều 
việt cũng chua minb, như nói rang : 
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Thiên cũng chưa rõ thiên là ai ; bỡi e 

dân ngu hiệu lộn, nén thánh Giáo thêm 
cho rõ rằng : Thiên Chúa. 

Ấy là Đấng chơn nguyên, mọi người 


_phải biết mà kính tôn vâng phục. 


Làm người phải biết Đấng chơn nguyên, 
Hồn хас song song mới vẹn tuyền, 
Đất nọ còn nhờ vua trị nước, . 
Trời sao không có Chúa cầm quyền ? 
Kinh văn thánh Giáo đã ghi chép, 
Lịch sử hiền nhơn cũng có truyền, 
Người hỡi kiếp toan tìm đạo Chúa. 
Sống rày chẳng liệu chết sao yên ? 

APART E aet 
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Nhơn loài cám thü khác nhau, 
Sống ray vô đạo, chết sau thề nào. 


Sách rằng: Nhơn dữ cầm thú hữu 


biệt, cho nën chẳng ai muốn cho kë khác 
gọi mình là loài kia thú nọ. Giả như ai 


_ màng tôi là đồ chó, đồ trâu thì tôi không 


lề làm thinh chịu duoc; vì trâu chó là 
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loài vó linh tính, chét rói thi nguói ta án 
thịt hoặc vất di cho xa, không ai lo chi 
việc đơm tế đám đình. Còn con người thì 
khác, dẫu một tré mới sinh, cũng đều có 
tâm linh chí trọng, nên kbông ai dám vất 
vả tồi tàn, một lo an phần tống táng. Rồi 
lại có đơm cúng đỗ kị, hễ có hiếu, dẫu mấy 
mươi năm cũng còn ký niệm. Tại đó nền 
sách nho mới nói rằng: Duy nhon van 
våt chi linh. Chỉ có một loài người là 
trọng hơn muôn vật, nên khi ai mắng 
mình là loài nọ vật kia mình không bằng 
lòng cũng phải rồi. 

Song hồ thay! chẳäg ai muốn cho người 
ta nói mình là cầm thú, mà có kẻ tự xưng 
mình là cầm thú. Ấy là những kë sống hay 
sống chết mặc chết, sống lo ăn uống vui 
chơi, kẻo chết rồi hết đời sung sướng; kë 
ấy cầm mình như cầm thú, vi án ở dường 
bằng chết rồi thì xong mạng. Phải như 
khi ta chết đoạn, mà con cháu đem vất 
xác di cho rồi, hoặc dem ngoài biền tha 
trôi đi cho rành, thì thiên hạ ai mà chỗ 
gớm ; con chau như vầy biết luận hình 
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nao cho xứng ? Cớ sao vậy ? Cớ là vì con 
người có tâm linh chí trọng, chẳng phải 
như cầm thú côn trùng, cho nên dầu sống 
chết cũng phải còn tran trọng ; vì chưng 
xác dầu từ tạ thế trần, song hồn còn sống 
lãnh phần tử qui. Vậy tử qui hà xứ, thì 


. ai nấy hãy hỏi thử lấy mình. Anh cả đời 


biết tu thân tích đức, tôi trọn kiếp những 
đã mất nết xấu na, đàng lành chẳng biết 


. дао chính không hay, lé nào anh với tôi 


cũng đồng qui nhứt xứ? Â y là vì ta khác con 
cầm thú, nên hãy nghiệm xét cho xa, đừng 
ăn ở như đám qua ma rồi. Rồi đời nay, 
đời sau chưa rồi dau! Nếu mọi sự chỉ tại 
đời nay mà thôi, thì ta không hơn chỉ 
cầm thú, mà bởi loài người khác loài 
cầm thú, thì đời nay mới có luân lý cang 
thường ; mà cho dáng hiéu ro cùng giữ 
trọn luân lý cang thường thì phải tu đạo 
chính ; vì chỉ có một đạo chính dạy ta 
cho rë nhơn sinh hà tại, tại thế hà như, 
hậu thể như hà. 

Trường thi nhơn vật chẳng đồng khoa, 

- Nhơn vật hai loài van khác xa : 
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Nhon hitu tam linh thóng dao ly, 
Vật vô tri giác biết chi mà, 
Làm người phải xét đàng chơn giả, 
Ở thế đừng sai nẻo khúc tà. 
Bóng xế trắng tàn tua kíp liệu. 
Кау không liệu bau thé như ha! 
— {PB 
BÀI THỨ IX 
Có сап: True đạo nhi hành 
Sống theo đàng vay, sao đành anh o'i ? 
Ngâm thơ phải hiëu đề thơ, đọc sách 
phải suy câu sách, ấy mới cho là người 
biết đàng ăn học. Còn chỉ như miệng nói 
chữ xàm xàm, mà lòng cứ chấp mê mạy 
mạy, hạnh bất cổ ngôn, ngôn bất cố hạnh, 
ấy thật là người ngôn hành tương phan. 
Miệng ngâm câu Truc đạo nhi hành mà 
lòng còn mê theo nẻo trái, ấy là đọc thơ 
mà không suy nghĩa lý. 
Phàm khách hành lý, muốn đi tới 
chốn nào, thì cũng tìm đàng thẳng mà di, 
nào có ai muốn đi quanh cho lạe? Кё 
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. muốn đi bắc, tim đàng thẳng ra bắc, kể 
ˆ muốn về nam, thì tìm dàng thang vào 
Í nam, nào có ai muốn ra bác, mà cử lõi 


thẳng vào ram bao giờ ? Lũ trẻ con kia 


M ruồi theo bắt bướm bướm, bướm bay 


| phia nào, nó theo phía йу; nếu bướm bay 


một đàng, nó tràng một nẻo, ắt trót ngày 
luống công, lại thêm chúng cười. Ở đời 
ai cũng cầu phước tiêu diêu, ai cũng 
trông về cdi thọ, vì dà hay cuộc thế là nơi 
tạm gởi, là chốn phù vân. Song rủi thay! 
Biết mấy người cầu phước tiêu điêu, mà 


_ di dàng lạc muốn về cõi tho, mà còn tice 


cuộc phù sanh. Miệng nói rằng : Muốn 
bay lên, mà tam tình còn sa xuống, như 
vậy thì như Duyên mộc cầu ngư, ấy là 
trèo cây bắt cá. 

Người biết thận chung truy viễn, thì 
cứ câu Trực đạo nhi hành, cứ dàng thang 
mà đi, nhằm nẻo ngay mà tới. Biết rằng : 
đi đàng nọ lạc, theo đàng kia thì lầm, ắt 
kíp lui gót đời chơn, kẻo một mai sa hố, 
Chớ rằng : đi đàng nào cũng tới nơi mục 
đích, giữ đạo nào cũng về thấu thiên 
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dàng. Nói như vậy cũng như nói rằng : 
Bàn nam bàn bắc cũng trúng bia, chạy 
ngược chạy xuôi cũng được dải. Nghe 
có được không ? Bia trước mắt, không 
nhắm cho ngay, thì bẳn trót ngày cứ trật. 
Thiên dàng là như bia, nhám lên đó chỉ 
có một đàng là đạo thánh Đức Chúa Trời, 
ai nhằm đàng ấy mới vào trúng thiên dàng 
mà chớ, nghĩa là ai giữ đạo ấy, mới lên 
thiên đàng ; ai chẳng giữ, thiên đàng đã 
không trông ; hoả ngục còn pbải sợ. Phước 
thiên đàng ấy là dài Chủa treo làm phần 
thưởng cho Её chạy dua, ai cứ đàng ngay 
mà chạy, cứ đạo chính mà tbeo, thì mới 
trông được dai; bång chạy vu vo át có 
ngày lạc mất: Mết phước tiêu diêu, lạc về 
hoà ngục. Ấy vì chang cứ cbù Trực đạo 
nhi hành, nêp phải lâm câu ыз thién 
chan nó. | 

Hoàng thiên chấn nộ ấy vì ai Y 

Cüng bói dàng ngay dà lac lài : 

Truc dao nhi Lành thơ có chép, 

Bá iàm hành chính da nào phai. 

Thién dàng theo dai báng cham mai. 
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Đạo Chúa đường bia phải nhằm hoài ; 
Thương hối ! Biết bao người mắt nhắm Í 
Cũng vì nhằm mắt mới di sai. 
BÀI THỨ X 
Đều gi tru'ó'c, viée gì sau 
biết phân cho tỏ, mó'i mau biết dàng. 
Lời sách Bai-hoc rang: Tri sở tiên 
hậu, tắc cận đạo hi : kẻ biết xét đều gì là 
trước, việc gì là sau, đều gì đáng lấy làm 
trước, việc gì phải kề là sau, thì ấy là gần 


đạo đó. Nói như vậy nghe cũng nhằm; vì 


nhiều người xa đạo, giai do cũng vì bất 
tri tiên hậu, đều đáng lấy làm trọng, thì 
kề rằng hén; của dang khinh hèn, lại cho 
là trọng. Xác hèn hồn trọng, mà mình lại 
trọng xác hơn hồn; của đời nay hèn, 
phước đời sau trọng, mà mình lại chuộng 
của đời nay, quên phước đời sau, ấy là 
bất tri tiên hậu. 

Đức là trọng, tài là hèn, mà mình lại 
trọng tài hơn đức, ấy là ky sở hậu giả bac, 
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Ку sở bac giả hậu, đó là làm ngược đời 
chướng thế, thì lề nào mà gần đạo được ? 
Kiếp đòi sau phải lo trước, đề cho có nơi 
an lạc mà về, cuộc đời nầy chóng qua, vi 


là nơi tạm gởi, như lời thường nói Sinh 4 


ký tit qui ; mà minh cbẳng sà chi chốn tử 
qui, một dé trí lo về kiếp phù sinh tam 
gởi, thì ấy thật là bất tri tiên hậu. Vì bất 
tri tiên hậu, cho nên không nghĩ chi đến 


sự đạo ; một lo chồm 6 công danh lợi lộc - I 


cùng dâm duc sa đà, ngờ rang phước là 
đó mà lạc tại kỳ trung, chẳng lo chi bề tu 
thân khắc kỷ. Vì chưng đã rõ rằng : Đạo 
là đàng dạy hành thiện cải ác và chỉ 
nẻo khắc kỷ tu thân: hễ lần đến đạo 
chánh, ắt phải xa nẻo tà, cho nên cứ dần 
dà mai mõt. 

Bói cứ dàn dà mai mốt, nên tính hu 
hốt mỗi bữa mỗi thêm ; mà nết xấu càng 
thêm, thì tâm linh càng khuất lấp, nên 
càng ngày càng xa đạo, ấy táp tương uiễn 
là đó. 

Vì vậy nên sách day: Tri sở tiên hậu 
.tắc cận đạo hỉ, thì nghe cũng phải. Cũng 
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vì một ly ấy mà trong sách Đại-học, khi 
đã phân giải cho rành hai chữ bồn mạt, 
thì kết lại rằng : 7 hir vi tri bồn, thir vi tri 
chỉ chi dã, nghĩa la: Biết như vậy mới 
gọi là biết căn bón, biết như vậy mới gọi 
là biết cho tột. Đó cũng hạp câu đề Thận 
chung truy viễn, vì biết thận chung truy 
viễn, thì mới tường bồn mạt ; có tường 
bồn mat, mới tri sở tiên hau; có tri sở 
tiên hậu, thì mới gần đạo mà chớ. 

Vậy ở đời còn sống, còn có trí khôn 
sắc sao, mà không suy cho tường bồn 
mat ; cho biết tri sở tiên hậu, thì rủi ro 
là dường nào ! Rủi đời nầy đã xong, rủi 
đời sau nan thoát. 

Ở thể phải tường việc trước sau, 

Câu tri tiên hậu tô lau lau; 

Biết sau biết trước thời gần đạo, 

Quen chữ quen lời thế hiệu nhau; 

Chữ ngọc phá ngu lòng chớ phụ, 

Lời vàng khuyến thiện dạ nên cau, 

Cầu chi ở thế bằng cầu dao: 

Quân tử mưu gì biết đã lâu. 
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Chữ rang: Dao xuất w thiên 


Cho ngờ rằng : Dao boi miền phường tây. 


Đạo Thiên Chúa vốn đạy người ta 
hành thiện cải ác, xưa nay ai nấy cũng 
đã tưởng ; cho dau có khi thấy người 
giáo hữu ăn ở lương ương, theo lũ du 
côn hoành hành lỗ lược ; song ai nấy cũng 
rõ đó là bỡi tính nó tự hành tự thiện, 
phép đạo chẳng cho nó ở như vậy đâu. 
Dầu đã biết đạo lành như vậy, song còn 
có người chưa phục. Đều ấy tai dàn, ап 
là dục tình còn vương vấn : kë thì vì đục 
sắc, người thì tại tiền tài, vì hai chữ vinh 
ba ở thế, mà nhắm mắt chẳng ngó cữa 
trời. Còn có kẻ cượng lý nói xáug, bởi 
còn non câu truy viễn, cạn xét mà rằng : 
Đạo tuy chơn chính, song là của ngoại 
quấc tha bang, nên ta chẳng khả theo càn, 
mà bó chính đàng tŠ phụ. — Kẻ nói như 
vậy cả lầm ca lạc, không đốt nát, ít nữa 


cũng u minh. Lam vì ngờ Đạo là của. 
ngoại quấc tha bang. Sao không nhớ cau: 
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Minh đạo chi bồn, nguyên xuất т thiên : 
nghĩa là đã rõ ràng Đạo goc bỡi trời mà 
ra ? Vậy chính Đấng ngự trên trời đã 
ітоуёр Đạo xuống cho người ta, chẳng 
phải người ta nào bên Tây lập Đạo ra 
được đâu. ТЕпф đầu bên phương Tây từ 
La-mả dẫn chí kbắp cả Âu-châu, thảy đều 
thờ ma lạy qui kinh but sùng thần, chẳng 
kém gì dân Annam ta ; song đến khi đã 
biết đạo chính, bën bó hết but thần, phá 
tan chùa miễu ; hoặc chùa nào ngó xinh 
đẹp nguy nga, thì đề lại làm thánh đường 
thờ Chúa ; tượng bụt nào ngó quí hồ khéo 
léo, thì đem đặt nơi bác vật viện, làm 
như đồ cŠ khi ; không tin hãy giở lịch sử 
mà xem, hay qua Âu-châu mà ngó. 

Ấy Thiên Chúa thánh giáo chẳng 
phải là đạo phương Tây, song thật là 
dao chung tbién hạ, bói vay nên cũng 
gọi là Công giáo ( Religion Catholique }. 
Đạo nầy chẳng phải là bởi phương Tây, 
song phương Tây đã được biết trước, cũng 
như mắt trời chẳng phải là của phuong 
Đông, song phương Đông dàng thấy sự 
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sàng mặt trời trước hết mà thôi, Vay như 


ai thấy mặt trời bỡi phía đồng mọc lên lần 
lần, mà nói ràng: Mặt trời của phương 
đông, thì ai nỗ cười. Cũng một 1ё ấy kể 
nói đạo Thiên Chúa là đạo Tây : thì lầm 


lắm ; đã lầm lại cũng la: ; lạc trí khôn, - 


lạc chính ly. Vì chưng cho đầu là Đạo cha 
Tây đi nữa, thì cũng không nên lấy lý 
rằng là của ngoai quấc mà không theo. 
Sách rằng : Kim bát trạch địa, thị tỉnh vi 
bửu, nghĩa là vàng hễ ròng thì qui, chẳng 
lựa là đất nào ; cũng một lë ấy hé Đạo 
minh chính, thì phải theo, chẳng nên nói 
là Đạo phương nầy, xử nọ. Giả như dân 
Annam lâm thì cơ cần, bên Tây thương 
chở lương phạn qua cho š йа kéo chết dói, 
thì tính làm sao ? Phải ăn kéo chết, hay 
là nói rằng : thà chết đói, chẳng thà ăn 
cơm người nzoại quấc ? Hãy nghĩ lấy đó, 
kë nói Đạo là của ngoại quấc, cho nên. 
chẳng khá theo, thì lạc trí khôn, lạc chính 
lý là thề nào ? 

Oi! Nón tây muda đội cho hoác lắc, 
&o tây muốn mặc cho xuê xoang, giày tây 
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muốn đi cho bề thế, còn Đạo Tây thì gác 
— tai, chẳng thèm nghe, vì là đồ ngoai qu&c, 
- thì dó nghe có được không ? Sự lý như 

vậy có phái là văn minh hay là u minh ? 
E phải nói là u miah, vì còn mù mờ chưa 
TỔ : chưa rõ sự lý, lại cũng chưa rõ dao 
nho đạo phật, v. v. boi đầu mà dén. Các 
món đạo ấy không phải là ngoại quác sao? 


| Muốn thông thì hãy truy viễn. 


| Còn câu rằng : Theo Đạo Thiên Chúa, 
thì bó cha ông sàng quai lý bon nữa, bài 
sau sẽ nói, 
Đạo xuất ư thiên thể đã tường, 
Từ Nam chí Bắc cũng đồng chương ; 
Tinh kim vi bra vô cầu địa, 
Chơn đạo đương tuân bất vị phương. 
Đồng qui đồng xà đồng biều lộ. 
Thử tâm thử lý thử cang thường, 
Hãy tìm gốc ngọn đường luân lý, 
Xin chớ chấp në kẻo lạc đường. 
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BÀI THỨ XII 


Ba nám eháng dói dao cha mà 
xưng rằng hiếu, thật là bát minh. 

Có kẻ nghĩ rằng : Theo đạo Thiên 
Chúa at phải bó đạo cha ông, ấy là đều 
thất hiếu, cho nên thà lỗi nghĩa cùng 
Thiên Chúa, chẳng thà lỗi hiếu cùng cha 
ông. Người Nho giả nói như vậy thường 
quen vịn câu thầy Phu-tử nói rằng : Tam 
niên pô cai w phụ đạo, khá vi hiểu hi. Ba 
năm chẳng đồi khói đạo cha, thi nén gọi 
là hiếu vậy. Đạo cha đó nghĩa là chỉ ? 
Trong ba nghĩa nầy phải chọn một, cho 
hạp ý đức Phu-tử cùng cho nhằm chính 
ly. 1° Đạo cha là môn giao cha đã giữ ; 
2° Đạo cha là cách ăn nết ở của cha ; 
3° Đạo cha là lễ phép đề tang khó cho cha. 

Xét theo hai nghĩa trước, thì quai lý 
moi đàng, có lễ nào Đức Phu-tử là người 
có tiếng tri hué thông minh, mà dạy đều 
nghịch Ју lầm vay: Vì chưng nếu đạo 
cha đã giữ là dao tà, thì mót giây phút 
cũng chẳng nên theo, huống nữa là ba 
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| ` . nam: vì theo dao tà một giây, thì đó cũng 


| là làm dữ it là mộ chút. Lam dữ một 
= chüt có nên không, thì hãy nghe lời sách 


| dạy rằng : Nhứt hào chỉ ác khayén nhơn 


. mac tác. Sự dữ đầu một chút cũng khuyên 
người chớ làm. Bà ag như dao cha là đạo 


| шаһ, Ы dầu miy mươi nắm cüng không 


nên đôi, chẳng phải là giữ ba nắm với 

cho trọn hiếu, rồi thì đôi được đâu. Vậy 
higu dàng nào cũng quai lý, nếu dao chỉ 
cách ăn nết ở, thì cũng đồng luận như 
vậy : vì hễ nết ở không tốt, thì dầu một 
giây phút cũng không néa noi theo, huống 
lựa là ba nắm ; bằng là nét ở tốt, thì mấy 


| š muoi nám cũng phải cứ, chang phải là 
| | | ba nim mà thoi. 


Vì vậy bây giờ phải chon nghĩa nào 


| x 4 _ cho trúng, thế tất phải chon nghĩa thứ ba, 


là ba nắm đề khó cho cha theo đạo lam 
con, thì đó cũng là đều hiếu. Hiều như 
— Vậy, thì ai nói chỉ, bên giáo cũng đề chế 
cho cha mẹ ba nắm như vậy. Vậy thôi, 
= đừng vin câu : Tam niên vô cái и phụ dao, 
mà chấp nê theo đạo cha ông ; một phai 
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xét đạo cha ông là cbánh hay là tà. Hë là 
tà, thì phải cải cho kíp, vì biết cha ông đi 
lạc rồi, thì mình chớ lạc theo. Tôi biết 


cha tôi đi đàng nọ bị cọp dữ chụp đi, thì . i 


lễ nào tôi cả dám cứ lối đó mà di. Sách 
тапа: Tiền xa ky phúc, hận xa khá giải, 
xe trước đã phải trúc, thì xe sau phải lo 
mà giữ ;cha ông đã lạc đàng, con cái 
phải lo sửa lối. Kia ray trong việc học 


hành tròng bề sinh lý, trong cách cẩu tác, - | 


ta còn theo lối cha ông nữa đâu, vi văn 
mỉnh tấn bộ, ta cũng phải chỉnh lộ, vì là 
đều tốt đều ich. Trong việc đạo cũng vậy, 
ta tìm được đạo chính, thì phải vâng theo, 
cha Ong trước chưa theo, vì chưa biết, 

Lại ta muốn noi theo đạo cha ông, ông bà 
tŠ tiên, thì cũng cho di ; song phải hièu 
ông bà tô tiên đó cho nhằm. Không lỷ ta 
lấy ba bốn đời dưới, mấy đời trên thì 
không kề: không có mấy đời trên, lấy 
dau mà có mấy đời duói ? Vậy ông bà 1б 

tiên, thì phải lên cho đến ông bà khai 
khần nhơn loài trước hết, mà ông bà ấy 


kính thờ Thiên Chúa, nen ta muốn theo 
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ek ông ba, Al phải theo dao Thién Chúa, 
thì mới nbám dao tồ tiên mà chó. 
Đạo từ nam bắc chí tây đông, - 
Khắp thế muôn dân thay phải đồng ; 
Khúc trực phân minh đừng tự quyết, 
Chánh tà biện bạch mới rằng thông ; 
Cha xưa đã lạc con đừng lạc, . 
Ông trước không trông cháu phải trông; 
Ay lý đương nhiên, tình cũng hap. 
Chó rằng con chau dõi cha ông. 
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